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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng với nội dung định luật Húc?

A. Lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng của vật đàn hồi. Nhi,h duy.2 phương, dũng, my,vũ

B. Trong giới hạn đàn hồi , lực đàn hồi tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của lò xo.5.hạnh

C. Trong giới hạn đàn hồi , lực đàn hồi tỉ lệ với bình phương độ biến dạng của lò xo. Thiện, Ngọc, ngân,gia

D. Trong giới hạn đàn hồi , độ lớn của lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo .
Câu 2: Chọn câu SAI ?Trong chuyển động thẳnh nhanh dần đều thì :

A. Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc

B. Gia tốc là một đại lượng không đổi .

C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

D. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.
Câu 3: Một thanh AB = 2,4m có trọng lượng 100 N . Thanh có thể quay xung quanh một trục đi qua O. Biết OA=80cm. 
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.Để AB cân bằng phải treo vào đầu B một vật có trọng lượng P2 bằng:

A. 7,5 N.

B. 10 N.              SHAPE  \* MERGEFORMAT 




C. 15 N.

D. 25 N.
Câu 4: Chu kỳ trong chuyển động tròn đều :

A. Thời gian vật di chuyển.
B. Thời gian vật chuyển động


C. Thời gian vật đi được một vòng.
D. Số vòng vật đi được trong 1 giây

Câu 5: Một ô tô bắt đầu khởi hành thì tăng ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Biết rằng sau khi chạy được quãng đường 400m thì ô tô đạt được vận tốc 72 km/h. Gia tốc của ô tô là:

A. 2 m/s2
B. 3.5m/s2
C. 0,5 m/s2
D. 4 m/s2
Câu 6: Khi vật chuyển động thẳng đều thì :

A. Tọa độ x tỉ lệ thuận với vận tốc.

B. Vectơ vận tốc của vật không đổi theo thời gian.

C. Quãng đường đi được tỉ lệ với vận tốc.

D. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động .
Câu 7: Vật nào được xem là rơi tự do ?

A. Viên đạn đang bay trên không trung

B. Máy bay đang bay gặp tai nạn và lao xuống . hạnh2 vũ

C. Quả táo rơi từ trên cây xuống .

D. Phi công đang nhảy dù
Câu 8: Chọn câu nói SAI khi nói về trọng tâm của vật rắn :

A. Trọng tâm của một vật luôn nằm bên trong vật.

B. Trọng tâm G của vật phẳng, mỏng  và có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật.

C. Khi vật rắn dời chỗ thì trọng tâm của vật cũng dời chỗ như một điểm của vật.

D. Trọng lực có điểm đặt tại trọng tâm của vật.
Câu 9: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm. Treo một vật có khối lượng m=200g vào lò xo thì chiều dài lò xo lúc này là  34cm. Tính độ cứng lò xo. Lấy g=10 m/s2.

A. 500 N/m
B. 50 N/m
C. 5 N/m
D. 100 N/m
Câu 10: Lực ma sát là lực không có đặc điểm sau :

A. Phụ thuộc vào độ lớn của áp lực.

B. Ngược chiều với chuyên động.

C. Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng hai mặt tiếp xúc.

D. Phụ thuộc diện tích bề mặt tiếp xúc.
Câu 11: Mômen lực tác dụng lên một vật có trục quay cố định là đại lượng :

A. Đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực và được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó.Có đơn vị là (N/m).

B. Đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực và được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó.

C. Luôn có giá trị âm.

D. Đặc trưng cho độ mạnh yếu của lực .
Câu 12: Một vật được coi là chất điểm nếu:

A. Vật có khối lượng rất nhỏ.

B. Vật có khối lượng riêng rất nhỏ.

C. Vật có kích thước rất nhỏ.

D. Vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài của quỹ đạo của vật.
Câu 13: Câu 12: Chọn phát biểu đúng. Tổng hợp lực:


A. Là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy

B. Là phân tích các lực tác dụng đồng thời vào hai vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy

C. Là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng các lực có tác dụng giống hệt các lực ấy

D. Là phân tích nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống như các lực ấy yến
Câu 14: Khi chuyển động vectơ vận tốc của vật cho biết:

A. Phương, chiều chuyển động

B. Phương và tốc độ nhanh chậm chuyển động.

C. Chiều và tốc độ nhanh hay chậm của chuyển động.

D. Phương, chiều và tốc độ nhanh hay chậm của chuyển động.
Câu 15: Chọn phát biểu đúng :

A. Lực là nguyên nhân làm vật bị biến dạng Bảo

B. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động hoặc  làm vật bị biến dạng.

C. Dưới tác dụng của lực vật sẽ chuyển động thẳng đều hoặc tròn đều.

D. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động.
Câu 16: Gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có:

A. Độ lớn không đổi.
B. Chiều không đổi. h duy

C. Phương không đổi.
D. Hướng không đổi.
Câu 17: Một cánh quạt quay đều trong một phút quay được 240 vòng .Tính chu kì , tần số quay của quạt:

A. 1 phút và 2 vòng/phút.
B. 0,25s và 4 vòng/s.

C. 1 phút và 120 vòng/phút.
D. 0,5s và 120 vòng/phút.
Câu 18: Một ô tô có khối lượng m= 2 tấn đang chuyển động trên mặt đường ngang có hệ số ma sát là 0,2. Lấy g= 10m/s2 .Độ lớn lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường là:

A. 5N.
B. 4000N.
C. 500N.
D. 50N.
Câu 19: Thước AB = 150cm, trọng lượng 20N, trọng tâm ở giữa thước. Thước có thể quay dễ dàng xung quanh một trục nằm ngang đi qua O với OA = 50cm. Để thước cân bằng và nằm ngang, ta cần treo một vật tại đầu A có trọng lượng bằng bao nhiêu?

A. 4 N        [image: image3.png]~l





B. 5 N

C. 10 N

D. 9 N
Câu 20: Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 36km/h  trên một vòng đua có bán kính 100m.Độ lớn gia tốc hướng tâm của xe là :

A. 1m/s2.
B. 0,1m/s2.
C. 0,11m/s2.
D. 11m/s2.
Câu 21: Định luật III Newtơn cho ta nhận biết :

A. Sự cân bằng giữa lực và phản lực.

B. Qui luật cân bằng giữa các lực trong tự nhiên.

C. Bản chất sự tương tác qua lại giữa hai vật .

D. Sự phân biệt giữa lực và phản lực.
Câu 22: Lò xo có chiều dài tự nhiên 24 cm, độ cứng 100N/m. Treo vật có khối lượng m vào lò xo thì lúc này lò xo dài 26 cm. Lấy g = 10 m/s2.

A. 3kg
B. 2 kg
C. 0,2 kg
D. 0,5 kg
Câu 23: Gia tốc là một đại lượng :

A. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.

B. Đại số , đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động .

C. Đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc .

D. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 24: Nếu hợp lực tác dụng vào vật có hướng không đổi và có độ lớn tăng lên 2 lần thì ngay khi đó

A. Gia tốc của vật tăng lên 2 lần.
B. Vận tốc của vật tăng lên 2 lần.

C. Vận tốc của vật giảm đi 2 lần. Nhi2 Ngọc
D. Gia tốc của vật giảm đi 2 lần.
Câu 25: Điều kiện để một vật chịu tác dụng của ba lực 
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 ở trạng thái cân bằng là :

A. Hợp lực cuả hai lực phải cân bằng với lực thứ ba và 
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B. Ba lực đó phải có giá đồng phẳng, đồng quy và hợp lực cuả hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.

C. Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy và 
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D. Hợp lực cuả hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.
Câu 26: Cánh tay đòn của lực bằng :

A. Khoảng cách từ trọng tâm của vật đến giá của trục quay.

B. Khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của vật.

C. Khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực .

D. Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực
Câu 27: Một ô tô chuyển động với vận tốc 72km/h . Ô tô đi được 5s thì đạt tốc độ 108km/h .Gia tốc của ô tô là

A. 5m/s2.
B. 4m/s2.
C. 2m/s2.
D. 3m/s2.
Câu 28: Chọn câu SAI trong các câu sau đây:

A. Sự rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều

B. Hai vật rơi tự do luôn chuyển động thẳng đều đối nhau.

C. Gia tốc rơi tự do giảm từ địa cực đến xích đạo.

D. Trong chân không , vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.
Câu 29: Một ô tô có khối lượng m=1,5 tấn đang chuyển động với vận tốc 36Km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều sau khi đi được 50m thì có vận tốc v=72km/h.Bỏ qua ma sát .Lực kéo động cơ:

A. 4500 N
B. 4000 N
C. 1000  N
D. 5000 N
Câu 30: Chọn đáp án đúng.

A. Một đường vạch sẵn trong không gian trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo

B. Quỹ đạo là một đường mà chất điểm vạch ra trong không gian khi nó chuyển động.

C. Một đường cong mà trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo.

D. Quỹ đạo là một đường thẳng mà trên đó chất điểm chuyển động.
Câu 31: Một quả bóng có khối lượng m=500g  đang nằm yên trên mặt đất thì bị một cầu thủ tác dụng một lực F=400N. Gia tốc của quả bóng là:

A. a = 2 m/s2
B. a = 0,5 m/s2
C. a =0,002 m/s2
D. a = 800 m/s2
Câu 32: Một vật có khối lượng m=100 kg đang đứng yên  thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, sau khi đi được 100 m, vật đạt vận tốc v=36 km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Lực phát động tác dụng vào vật theo phương song song với phương chuyển động của vật có độ lớn là

A. 150 N.
B. 316 N.
C. 45,5 N.
D. 198 N
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